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a) Mẫu 01: Báo cáo đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	UBND XÃ
(THỊ TRẤN….)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:        /BC-UBND
	…, ngày … tháng … năm …



BÁO CÁO
Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã (phường, thị trấn).... 
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

I. Kết quả đánh giá đạt chuẩn TCPL
1. Về chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện
2. Kết quả tự chấm điểm, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu
a) Đối với tiêu chí 1:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: ……/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/02 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/02 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: ……/10 điểm.
b) Đối với tiêu chí 2:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: ……/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/06 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/06 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: ……/30 điểm.
c) Đối với tiêu chí 3:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: ……/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/03 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/03 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: ……/15 điểm.
d) Đối với tiêu chí 4:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: ……/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/05 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/05 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: ……/20 điểm.
đ) Đối với tiêu chí 5:
- Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa: ……/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/04 chỉ tiêu.
- Số chỉ tiêu đạt điểm 0: ……/04 chỉ tiêu.
- Số điểm đạt được của tiêu chí: ……/25 điểm.
3. Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn TCPL
a) Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: ……/05 tiêu chí.
b) Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí: ……/100 điểm (sau khi làm tròn).
c) Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Nêu rõ có hoặc không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Nếu có, phải nêu rõ số lượng cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi vi phạm, hình thức kỷ luật, quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định khởi tố của cơ quan có thẩm quyền, nếu đã có bản án, quyết định của Tòa án thì nêu số, ngày, tháng, năm ký, người có thẩm quyền ký, ngày, tháng, năm có hiệu lực pháp luật.
d) Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn TCPL: Đáp ứng được ……/03 điều kiện.
II. Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu và đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL; đề xuất giải pháp khắc phục
1. Thuận lợi
2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
3. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục
III. Mục tiêu, kế hoạch thực hiện
1. Mục tiêu thực hiện
2. Kế hoạch thực hiện (những nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu cần nâng cao chất lượng, đảm bảo thực chất kết quả xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL)
IV. Đề nghị công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL (nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL)
UBND xã (phường, thị trấn) …… kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố..) ……, tỉnh …… xem xét, quyết định công nhận xã (phường, thị trấn) …… đạt chuẩn TCPL năm ……
Kèm theo báo cáo này gồm có:
1. Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu;
2. Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn TCPL (nếu có);
3. Tài liệu khác có liên quan (nếu có).
	 
Nơi nhận:
- UBND huyện (thị xã…) ……;
- ………;
- Lưu: VT,...
	CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
















b) Mẫu 02: Bản tổng hợp điểm số của các tiêu chí, chỉ tiêu
	UBND XÃ
(THỊ TRẤN….)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày … tháng … năm …



BẢN TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
	Tiêu chí, chỉ tiêu
	Nội dung
	Điểm số tối đa
	Căn cứ chấm điểm
	Điểm số tự chấm
	Chữ ký của công chức phụ trách

	
	
	
	Số liệu thực hiện
(1)
	Tỷ lệ đạt được
(2)
	
	

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn
	10
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 1
	Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL được cơ quan có thẩm quyền giao
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Ban hành đầy đủ các văn bản QPPL được giao trong năm đánh giá
	1
	 
	 
	 
	 

	
	a) Ban hành đầy đủ các văn bản QPPL
	1
	 
	 
	 
	 

	
	b) Không ban hành từ 01 (một) văn bản QPPL trở lên
	0
	 
	 
	 
	 

	
	2. Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL được giao trong năm đánh giá
	2
	 
	 
	 
	 

	
	a) Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL
	2
	 
	 
	 
	 

	
	b) Ban hành từ 01 (một) văn bản QPPL trở lên trái pháp luật và bị cơ quan có thẩm quyền xử lý
	0
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 2
	………………
	....
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chí 2
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	………
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chí 3
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	………
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chí 4
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	………
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	Tiêu chí 5
	……………………
	…
	 
	 
	 
	 

	………
	……………………
	...
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu 4
	Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	1. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	6
	 
	 
	 
	 

	 
	2. Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
	0
	 
	 
	 
	 

	Tổng điểm (3)
	
	 
	 
	 
	 



Ghi chú:
(1) Cung cấp số liệu thể hiện kết quả đạt được của các nội dung chỉ tiêu.
Ví dụ 1: Chỉ tiêu 1, tiêu chí 1: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã ban hành 03 văn bản QPPL trong tổng số 05 văn bản QPPL được giao, số liệu thực hiện ghi là 3/5.
Ví dụ 2: Nội dung 1, chỉ tiêu 2, tiêu chí 2: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã tiếp nhận, giải quyết đúng thời hạn 18 yêu cầu cung cấp thông tin trong tổng số 20 yêu cầu đủ điều kiện cung cấp thông tin, số liệu thực hiện ghi là 18/20.
Ví dụ 3: Chỉ tiêu 2, tiêu chí 5: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã giải quyết đúng quy định pháp luật 270 hồ sơ thủ tục hành chính trong tổng số 300 hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận, số liệu thực hiện ghi là 270/300.
(2) Cung cấp tỷ lệ đạt được của các nội dung chỉ tiêu xác định theo tỷ lệ %.
Ví dụ: Chỉ tiêu 2, tiêu chí 5: Trong năm đánh giá, chính quyền cấp xã đã giải quyết đúng quy định pháp luật 270 hồ sơ thủ tục hành chính trong tổng số 300 hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết đã được tiếp nhận, tỷ lệ đạt được ghi là 90% (tỷ lệ % = 270/300 x 100).
(3) Nếu tổng điểm có giá trị thập phân dưới 0,5 điểm thì làm tròn xuống số nguyên gần nhất, nếu có giá trị thập phân từ 0,5 điểm trở lên thì làm tròn lên số nguyên gần nhất./.
 
	TM. UBND
CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
















c) Mẫu 03: Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn TCPL
	UBND XÃ
(THỊ TRẤN….)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày … tháng … năm …



BẢN TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA NHÂN DÂN, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN TCPL
Trên cơ sở ý kiến của Nhân dân, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân về kết quả đánh giá đạt chuẩn TCPL trên địa bàn, UBND xã (phường, thị trấn) …… tổng hợp, tiếp thu, giải trình như sau:
	STT
	Nội dung ý kiến, kiến nghị, phản ánh
	Họ, tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân
	Tiếp thu/
Không tiếp thu
	Giải trình

	
Ghi chú

	
	
	
	Tiếp thu
	Không tiếp thu
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	



 
	CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI THỰC HIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)






d) Mẫu 04: Phiếu lấy ý kiến, bản tổng hợp kết quả đánh giá về hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở
	UBND XÃ
(THỊ TRẤN….)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày … tháng … năm …



PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ
Về hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở

	STT
	Tên hình thức, mô hình (1);
nội dung đánh giá
	Ý kiến đánh giá (2)
	Ghi chú

	1
	Hình thức, mô hình: ………
	 
	 
	 

	a
	Được triển khai trên toàn địa bàn
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	b
	Được duy trì thường xuyên, liên tục
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	c
	Có khả năng nhân rộng
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	2
	Hình thức, mô hình: ………
	 
	 
	 

	a
	Được triển khai trên toàn địa bàn
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	b
	Được duy trì thường xuyên, liên tục
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	c
	Có khả năng nhân rộng
	□ Đồng ý
	□ Không đồng ý
	 

	...
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
(1) Tên hình thức, mô hình tại mục 1, mục 2 do UBND cấp xã cung cấp.
(2) Ý kiến đánh giá của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, đại diện các thôn, tổ dân phố được thực hiện bằng cách tích dấu X vào ô lựa chọn.
	  
	NGƯỜI ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)



	UBND XÃ
(THỊ TRẤN….)…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	
	…, ngày … tháng … năm …



BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
Về hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở

1. Tổng số hình thức, mô hình đưa ra lấy ý kiến đánh giá: ……………………
2. Tổng số ý kiến đánh giá: …………………………………………………….
3. Kết quả tổng hợp:
	STT
	Tên hình thức, mô hình (1);
nội dung đánh giá
	Kết quả đánh giá

	
	
	Số ý kiến đồng ý
	Tỷ lệ % đồng ý
(2)
	Số ý kiến không đồng ý
	Tỷ lệ % không đồng ý
(3)

	1
	Hình thức, mô hình: ………
	 
	 
	 
	 

	a
	Được triển khai trên toàn địa bàn
	 
	 
	 
	 

	b
	Được duy trì thường xuyên, liên tục
	 
	 
	 
	 

	c
	Có khả năng nhân rộng
	 
	 
	 
	 

	2
	Hình thức, mô hình: ………
	 
	 
	 
	 

	a
	Được triển khai trên toàn địa bàn
	 
	 
	 
	 

	b
	Được duy trì thường xuyên, liên tục
	 
	 
	 
	 

	c
	Có khả năng nhân rộng
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:
(1) Tên hình thức, mô hình tại mục 1, mục 2 do UBND cấp xã cung cấp.
(2) Tỷ lệ % = Số ý kiến đồng ý/Tổng số ý kiến đánh giá x 100.
(3) Tỷ lệ % = Số ý kiến không đồng ý/Tổng số ý kiến đánh giá x 100.
	 CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI TỔNG HỢP
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
